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	Ông/bà
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Khu vực
	Thứ tự

	1. 
	Ông
	Lương Lê Đồng
	1917
	Cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	1

	2. 
	Ông
	Bùi Thanh Khiết
	1924
	Cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	2

	3. 
	Ông
	Lê Quang Vịnh
	1936
	Nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	3

	4. 
	Bà
	Trương Thị Hồng
	1932
	Cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	4

	5. 
	Ông
	Cao Minh Thì
	1937
	Nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	5

	6. 
	Ông
	Hồ Thiệu Hùng
	1943
	Nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	6

	7. 
	Ông
	Trương Song Đức
	1942
	Nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	7

	8. 
	Ông
	Huỳnh Công Minh
	1951
	Nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM, Phó Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam
	KV1
	8

	9. 
	Bà
	Lê Minh Ngọc
	1951
	Nhà giáo đi B, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP, Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”
	KV1
	1

	10. 
	Bà
	Vương Thị Tần
	1938
	Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	2

	11. 
	Bà
	Lê Thị Yến Thu
	1960
	Nhà giáo đi B, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Tp. Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	3

	12. 
	Ông
	Nguyễn Hoài Chương
	1952
	Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	4

	13. 
	Bà
	Ngô Ngọc Dung
	1949
	Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	1

	14. 
	Ông
	Lê Hoàng Dũng
	1953
	Cố nhà giáo, nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	2

	15. 
	Ông
	Phạm Ngọc Tiến
	1959
	Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	3

	16. 
	Ông
	Lê Văn Quan
	1957
	Nguyên Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	4

	17. 
	Bà
	Nguyễn Hoa Mai
	1949
	Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT Tp. HCM
	KV1
	5

	18. 
	Ông
	Võ Nguyễn Đăng Khoa
	1987
	Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Tp.HCM
	KV1
	6

	19. 
	Bà
	Vũ Thị Oanh Cơ
	1942
	Nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Tp. HCM
	KV1
	7

	20. 
	Bà 
	Hoàng Thị Hồng Hải
	1954
	Cố nhà giáo, nguyên Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Bình, nguyên Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Phú, Tp. HCM
	KV1
	8

	21. 
	Bà
	Tôn Nữ Thị Kim Anh
	1956
	Nguyên Hiệu trưởng Trường MN Bến Thành, phường Sài Gòn, Tp. HCM
	KV1
	9

	22. 
	Bà
	Mai Thị Kim Phượng
	1970
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Sơn Nhì, Tp. HCM
	KV1
	10

	23. 
	Bà
	Lê Đình Trang Đài
	1973
	Tổ trưởng chuyên môn 5, Trường Tiểu học Phước Hiệp, Tp. HCM
	KV1
	11

	24. 
	Ông
	Trần Tuấn Anh
	1979
	Giáo viên Trường THCS Colette TP. HCM
	KV1
	12

	25. 
	Bà
	Đàm Lê Đức
	1932
	Cố nhà giáo, người sáng lập Trường THCS và THPT Đức Trí, TP. HCM
	KV1
	13

	26. 
	Ông
	Lê Trí Viễn
	1918
	Cố nhà giáo, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến TP. HCM
	KV1
	14

	27. 
	Bà
	Hà Thị Kim Sa
	1961
	Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà TP. HCM
	KV1
	15

	28. 
	Ông
	Lê Đình Hoe
	1953
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung TP. HCM
	KV1
	16

	29. 
	Ông
	Nguyễn Văn Cải
	1980
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung TP. HCM
	KV1
	17

	30. 
	Ông

	Đặng Thanh Châu
	1945
	Cố nhà giáo, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM
	KV1
	18

	31. 
	Ông
	Đỗ Quốc Anh Triết
	1980
	Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM
	KV1
	19

	32. 
	Ông
	Nguyễn Bác Dụng
	1952
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP. HCM
	KV1
	20

	33. 
	Bà
	Trần Thị Huyền
	1964
	Nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 12, TP. HCM
	KV1
	21

	34. 
	Bà
	Võ Thị Tuyết
	1967
	Giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật
	KV1
	22

	35. 
	Ông
	Hồ Phú Bạc
	1960
	Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, chuyên nghiệp và Đại học, Sở GDĐT Tp.HCM
	KV1
	23

	36. 
	Ông
	Nguyễn Đức Danh
	1934
	Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương (cũ), TP. HCM
	KV2
	1

	37. 
	Bà
	Huỳnh Thị Mỹ Ngân
	1969
	Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), TP. HCM
	KV2
	2

	38. 
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	1969
	Nguyên Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tân Hiệp, xã Phước Thành, TP. HCM
	KV2
	3

	39. 
	Bà
	Cao Thị Thuần
	1977
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, xã Bàu Bàng, TP. HCM
	KV2
	4

	40. 
	Bà
	Đặng Thị Thu
	1977
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, TP. HCM
	KV2
	5

	41. 
	Bà
	Trần Thị Phượng
	1950
	Nguyên Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Đông Hoà, TP. HCM 
	KV2
	6

	42. 
	Bà
	Diệp Thị Ngọc Dung
	1969
	Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, TP. HCM
	KV2
	7

	43. 
	Ông
	Nguyễn Văn Sơn
	1963
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. HCM
	KV2
	8

	44. 
	Ông 
	Lê Huy Luyện
	1948
	Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP. HCM
	KV3
	1

	45. 
	Ông
	Ngô Thành
	1940
	Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT đặc khu Vũng Tàu - Côn đảo, TP. HCM 
	KV3
	2

	46. 
	Bà
	Trần Thị Đức
	1960
	Nguyên Hiệu trường Trường Mầm non Học viện Anh Quốc, TP. HCM
	KV3
	3

	47. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	1969
	Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Sen, TP. HCM
	KV3
	4

	48. 
	Bà
	Vũ Thị Việt Hoa
	1971
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, Phường Rạch Dừa, TP.HCM
	KV3
	5

	49. 
	Bà
	Nguyễn Thị Sông Thương
	1977
	Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP HCM
	KV3
	6

	50. 
	Ông
	Lê Quốc Hùng
	1958
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), TP. HCM
	KV3
	7







